
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Ghi chú

I CHUYÊN VIÊN

1 Nguyễn Thị Huyền Trang 28/11/1988

2 Nguyễn Thị Phương Anh 23/11/1988

3 Phùng Thị Thanh Hiền 14/4/1991

4 Lê Phương Thảo 02/5/1989

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/10/1991

6 Bùi Thị Thu Hằng 19/11/1983

7 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/10/1992

8 Đỗ Đức Anh 11/10/1992

9 Đặng Văn Long 12/12/1980

10 Nguyễn Thị Thanh Mai 19/5/1991

11 Nguyễn Thị Thúy Nga 16/5/1991

12 Lê Hoài Thương 29/6/1992

13 Đỗ Trung Dũng 01/6/1984

14 Nguyễn An Phương 17/10/1992

15 Lê Thị Thu Hằng 14/5/1988

16 Nguyễn Việt Hoài 10/3/1991

17 Nguyễn Ngọc Tú 25/3/1990

18 Nguyễn Thị Huệ 29/8/1981

19 Phạm Thị Phương 21/8/1989

20 Lê Thanh Hải 19/3/1989

21 Đỗ Việt Cường 31/01/1981

22 Nguyễn Thị Bình 20/7/1990

23 Nguyễn Thị Thoa 21/6/1990

24 Cao Thị Thùy Linh 11/10/1996

25 Nguyễn Thị Hồng Tâm 13/03/1990

26 Nguyễn Trung Hiếu 19/11/1988

27 Phạm Vũ Hoàng 15/10/1994

28 Vũ Thị Thúy Hồng 10/3/1990

29 Nguyễn Thị Hồng 05/5/1990

30 Lê Thị Vân Anh 05/02/1988

31 Phạm Thị Thanh Hương 25/12/1988

32 Bùi Công Phương 22/08/1974

33 Phan Thế Tư 20/10/1991

34 Hoàng Tuấn Anh 07/6/1991

35 Bạch Long Quân 05/11/1989
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36 Lê Đại Dương 27/4/1988

37 Lê Thanh Tùng 26/12/1993

38 Kiều Thị Ước 02/02/1985

39 Nguyễn Ngọc Bình 20/8/1974

40 Nguyễn Thị Lan 16/12/1988

41 Lê Thị Phương 24/02/1985

42 Nguyễn Văn Hoàn 26734

43 Lê Quang Minh 34247

44 Nguyễn Thị Thanh Thủy 34250

45 Vũ Hoài Nam 32656

46 Trần Thị Kim Phượng 06/11/1982

47 Nguyễn Thị Đức Hạnh 05/11/1982

II CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Nguyễn Thị Phương Lan 30/01/1985 Phó Trưởng phòng

2 Trần Thị Thủy 11/7/1974 Chuyên viên

3 Nguyễn Thị Hồng Minh 16/06/1982 Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Kim Thu 30/01/1978 Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/03/1986 Chuyên viên

6 Trần Phương Lan 15/12/1987 Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/12/1979 Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Mai 16/08/1979 Chuyên viên

9 Vũ Thị Kim Dung 25/5/1979 Chuyên viên

10 Lưu Quang Đông 04/03/1987 Chuyên viên

11 Trần Thị Hồng Nhung 20/09/1984 Chuyên viên

12 Phan Thu Huyền 26/10/1987 Chuyên viên

13 Đặng Thanh Huyền 08/08/1987 Chuyên viên

14 Nguyễn Thị Lan Hương 22/04/1988 Chuyên viên

15 Tạ Đình Thắng 28/09/1981 Phó Trưởng phòng

16 Trần Thị Kiều Trang 23/08/1978 Chuyên viên

17 Nguyễn Thị Thu Cúc 01/11/1978 Chuyên viên

18 Hoàng Thị Việt Hà 11/09/1984 Chuyên viên

19 Phạm Như Phượng 10/11/1981 Chuyên viên

20 Trần Thị Kim Dung 03/5/1984 Chuyên viên

21 Kim Thị Tuyết Nhung 14/01/1983 Chuyên viên

22 Nguyễn Thị Năng 07/6/1977 Chuyên viên

23 Nguyễn Thị Thu Hương 03/9/1986 Chuyên viên

24 Nguyễn Việt Cường 25/12/1982 Chuyên viên

25 Tạ Thị Hồng 10/02/1985 LĐHĐ

26 Dương Minh Hùng 28/5/1979 Phó Trưởng phòng

27 Đỗ Hoàng Hiển 13/5/1984 Phó Trưởng phòng
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28 Cao Minh Tùng 31/12/1987 Chuyên viên

29 Vũ Minh Hùng 13/12/1985 Chuyên viên

30 Phạm Đức Long 06/05/1988 Chuyên viên

31 Lê Thúy Mai 26/10/1981 Tổ trưởng 

32 Lê Thị Hồng Hạnh 20/01/1983 Chuyên viên

33 Đỗ Thị Việt Hà 24/07/1983 Chuyên viên

34 Nguyễn Thị Thanh Nga 05/07/1982 Chuyên viên

35 Đỗ Phương Hạnh 01/09/1980 Chuyên viên

36 Nguyễn Văn Tuấn 24/01/1988 Chuyên viên

37 Đoàn Huy Thắng 18/12/1985 Chuyên viên

38 Nguyễn Thanh Tuyên 15/06/1981 Chuyên viên

39 Phạm Anh Toàn 10/02/1984 Phó Giám đốc

40 Nghiêm Văn Dương 29/12/1989 Phó Giám đốc

41 Dương Thị Kim Liên 03/07/1982 Chuyên viên

42 Nguyễn Hữu Minh 01/8/1977 Chuyên viên

43 Nguyễn Quang Ngọc 11/03/1985 Phó Giám đốc

44 Nguyễn Văn Phương 01/11/1984 Kế toán trưởng

45 Phạm Thanh Lâm 01/6/1984 Chuyên viên

46 Nguyễn Thị Thúy 08/08/1985 Chuyên viên

47 Vũ Thị Hồng Yến 05/05/1972 Chuyên viên

48 Chu Thị Thu Hồng 14/08/1984 Chuyên viên

49 Mầu Thị Liên Hạnh 19/06/1974 Chuyên viên

50 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 07/01/1984 Chuyên viên

51 Lăng Văn Tuân 08/10/1981 Phó Giám đốc

52 Lưu Chí Mạnh 19/07/1976 Chuyên viên

53 Nguyễn Văn Sỹ 01/03/1977 Chuyên viên

54 Dương Quang Minh 07/11/1984 Phó Giám đốc

55 Nguyễn Thị Thùy Hương 01/07/1979 Kế toán trưởng

56 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/3/1982 Chuyên viên

57 Bạch Long Giang 09/01/1987 Chuyên viên

58 Nguyễn Thị Trang 08/07/1988 Chuyên viên

59 Nguyễn Thị Thùy Trang 30999 Chuyên viên

60 Nguyễn Hải Nam 28785 Chuyên viên

61 Trần Huân 32478 Chuyên viên

62 Nguyễn Vinh Định 30044 PTP

63 Lê Tiến Thành 31115 Chuyên viên

64 Trần Thị Huyền Trang 32497 Chuyên viên

65 Dương Công Trương 06/04/1977 Chuyên viên

(Danh sách 02 lớp gồm 112 học viên)./.


